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I. ĐỌC THÀNH TIẾNG ( Học sinh làm theo hướng dẫn GVCN) 
II. ĐỌC – HIỂU:                    

                                      Tiếng đầu con gọi (Trích) 

Nhà phút bừng lên, náo nức lên 
Nghe con bập bẹ tiếng đầu tiên! 
“Bà” hay “ba” đó - con vừa gọi? 
Môi bặm, nghiêng cười, mắt láy đen... 

Con gọi bên thềm, gọi trước sân 
Bông hoa trên cỏ - nắng trong vườn 
Cánh chim rẽ lá vù lên hót 
Khoe với trời xanh trái chín thơm... 

Hớn hở, con xoè cong ngón tay 
Tóc vồng bay sáng dưới mây bay! 
Tan tầm - bà bế ra đầu ngõ 
Đón mẹ nom xa vẫn bải người... 

(Theo: Tô Hà) 

 

Dựa vào nội dung bài đọc thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1: Những tiếng bập bẹ đầu tiên của bé được cất lên ở những nơi nào? 

A. Trong phòng khách và phòng ngủ. B. Ngoài cổng và đầu ngõ. 

C. Bên thềm và trước sân. D. Trong nhà và ngoài vườn. 

Câu 2: Hai câu thơ đầu “Nhà phút bừng lên, náo nức lên / Nghe con bập bẹ tiếng đầu 
tiên!” miêu tả không khí gia đình như thế nào? 

A. Vui sướng, hạnh phúc và đầy bất ngờ. B. Yên tĩnh, thanh bình vào buổi sáng. 

C. Ồn ào, tấp nập người qua lại. D. Lo lắng, hồi hộp chờ đợi. 

Câu 3: Trong câu thơ “Khoe với trời xanh trái chín thơm...”, tác giả đã sử dụng biện 
pháp nghệ thuật nào? 

A. So sánh B. Nhân hóa 

C. Điệp ngữ D. Từ láy 



Câu 4: Qua bài thơ trên, em cảm nhận được tình cảm của mọi người trong gia đình dành 
cho em bé như thế nào? 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
Câu 5: Đánh dấu × vào ô vuông trước mỗi tên cơ quan, tổ chức được viết hoa đúng quy 
tắc. 

☐  Đài Truyền hình Việt Nam 

☐  nhà hát Tuổi trẻ 

☐  Trường Tiểu học Trần Phú 

☐  nhà xuất bản Giáo dục 

☐  Bệnh viện Nhi Trung ương 

Câu 6: Nối các từ ngữ sau với nhóm danh từ chung hoặc danh từ riêng thích hợp. 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 7: Hãy điền dấu gạch ngang vào vị trí thích hợp trong câu văn sau: 

Thành phố Hồ Chí Minh trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước là một thành phố trẻ và 
năng động. 

Câu 8: Hãy điền động từ thích hợp để hoàn thành các câu văn dưới đây: 

a) Mẹ em đang ............................... bữa tối cho cả nhà. 

b) Bố và bé Na cùng ................ một cuốn truyện tranh. 

Câu 9: Gạch dưới tính từ có trong khổ thơ sau: 

Hoa cà tim tím Hoa vừng nho nhỏ 

Hoa mướp vàng vàng Hoa đỗ xinh xinh 

Hoa lựu chói chang Hoa mận trắng tinh 

Đỏ như đốm lửa.  Rung rinh trong gió 

                          (Hoa kết trái, Thu Hà) 

      Bé Na 

Người cha 

Gia đình 

Cô Hoa 
 

Danh từ chung 

DaDanh từ riêng 

 



III. KIỂM TRA VIẾT 
1. Chính tả (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 
2.  Tập làm văn 
3. Đề bài: Chọn 1 trong 2 đề sau:  

Đề 1: Miêu tả một con vật mà em chăm sóc hoặc gắn bó.  

Đề 2: Miêu tả một con vật mà em đã được quan sát trên ti vi hoặc trong phim ảnh. 

................................................................................................................................................. 
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